	Giáo án TH số: 01
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Số tiết TH đã học: 0
Thực hiện  ngày 25/04/2016


Tên bài: 
NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU – SQL 
Bài 1: Câu lệnh định nghĩa bảng và các ràng buộc
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Phân biệt được các khái niệm trong ngôn ngữ truy vấn – SQL.
· Thực hiện được các bài tập theo đúng cú pháp của ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Giáo án, giáo trình, đề cương chi tiết.

· Máy tính, Projector, bảng trắng, viết bảng trắng.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Hướng dẫn tập trung

· Hướng dẫn nhóm

· Luyện tập cá nhân

I. Ổn định lớp học:                                                       Thời gian:05’
Kiểm tra các thiết bị phòng máy + Điểm danh
II. Thực hiện bài học 
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)


	Nhắc lại một số kiến thức có liên quan đến bài tập.

1. Tổng quan và các quy ước biểu diễn câu lệnh SQL.

2. Ngôn ngữ định nghĩa và kiểm soát dữ liệu.

a. Lệnh tạo bảng.


	Lắng nghe
	10’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Thao tác mẫu nhanh

2. Thao tác mẫu chậm

1. Thao tác mẫu nhanh

2. Thao tác lại


	Làm mẫu nhanh cho sinh viên xem kết quả thực hiện

Làm mẫu chậm và giải thích từng bước thực hiện.

Làm mẫu lại lần nữa nhanh cho SV xem.

Theo dõi và hướng dẫn quy trình thực hiện của SV
	Quan sát kết quả thực hiện của GV

Quan sát, lắng nghe và tự ghi chép nếu cần.

Quan sát lại thao tác của GV để tự rút kinh nghiệm

Thao tác lại các quy trình trên.


	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Hướng dẫn nhóm

2. Hướng dẫn cá nhân


	Thao tác mẫu cho từng nhóm xem.

Theo dõi, quan sát và uốn nắng kịp thời thao tác của SV
	Chú ý quan sát, lắng nghe và tự ghi chép

Thực hiện quy trình thực hiện theo bài tập.
	35’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
1. Nhận xét, đánh giá kết quả quá trình thực hiện công việc trong buổi thực hành

2. Vệ sinh phòng máy


	Thuyết trình

Phân công một nhóm làm vệ sinh
	Lắng nghe và rút kinh nghiệm

Vệ sinh phòng máy.
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Luyện tập các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	Phân công nhóm thực hiện các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN
VŨ THỊ THÁI LINH
	Ngày 23 tháng 04 năm 2016
                     Giáo viên 

                         MAI CHIẾM TUẤN


	Giáo án th số:02
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Số tiết TH đã học: 2 
Thực hiện  ngày 02/05/2016


Tên bài: 
NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU – SQL  
Bài 1: Câu lệnh định nghĩa bảng và các ràng buộc (tt)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện được các bài tập theo đúng cú pháp của ngôn ngữ định nghĩa và kiểm soát dữ liệu: Tạo bảng, nhập dữ liệu cho bảng, xoá bảng, tạo một số ràng buộc cho bảng.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Giáo án, giáo trình, đề cương chi tiết.

· Máy tính, Projector, bảng trắng, viết bảng trắng.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Hướng dẫn tập trung

· Hướng dẫn nhóm

· Luyện tập cá nhân

I. Ổn định lớp học:                                                       Thời gian:10’
Kiểm tra các thiết bị phòng máy + Điểm danh
II. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)


	Nhắc lại một số kiến thức có liên quan đến bài tập.

2.Ngôn ngữ định nghĩa và kiểm soát dữ liệu.

b. Lệnh tạo bảng.

c. Lệnh nhập dữ liệu vào bảng.

d. Lệnh xoá bảng.

e. Thêm, xoá một cột, một ràng buộc trong bảng.
	Lắng nghe
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Thao tác mẫu nhanh

2. Thao tác mẫu chậm

3. Thao tác mẫu nhanh

4. Thao tác lại


	Làm mẫu nhanh cho sinh viên xem kết quả thực hiện

Làm mẫu chậm và giải thích từng bước thực hiện.

Làm mẫu lại lần nữa nhanh cho SV xem.

Theo dõi và hướng dẫn quy trình thực hiện của SV
	Quan sát kết quả thực hiện của GV

Quan sát, lắng nghe và tự ghi chép nếu cần.

Quan sát lại thao tác của GV để tự rút kinh nghiệm

Thao tác lại các quy trình trên.


	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Hướng dẫn nhóm

2. Hướng dẫn cá nhân


	Thao tác mẫu cho từng nhóm xem.

Theo dõi, quan sát và uốn nắng kịp thời thao tác của SV
	Chú ý quan sát, lắng nghe và tự ghi chép

Thực hiện quy trình thực hiện theo bài tập.
	100’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
1. Nhận xét, đánh giá kết quả quá trình thực hiện công việc trong buổi thực hành

2. Vệ sinh phòng máy


	Thuyết trình

Phân công một nhóm làm vệ sinh
	Lắng nghe và rút kinh nghiệm

Vệ sinh phòng máy.
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Luyện tập các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	Phân công nhóm thực hiện các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

VŨ THỊ THÁI LINH
	Ngày 29 tháng 04 năm 2016

                     Giáo viên 

                         MAI CHIẾM TUẤN


	Giáo án TH số: 03
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Số tiết TH đã học: 6

Thực hiện  ngày 09/05/2016


Tên bài: 
NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU – SQL  
Bài 1: Câu lệnh định nghĩa bảng và các ràng buộc (tt)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện được các bài tập theo đúng cú pháp của ngôn ngữ cập nhật dữ liệu. 
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Giáo án, giáo trình, đề cương chi tiết.

· Máy tính, Projector, bảng trắng, viết bảng trắng.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Hướng dẫn tập trung

· Hướng dẫn nhóm

· Luyện tập cá nhân

I. Ổn định lớp học:                                                       Thời gian:10’
Kiểm tra các thiết bị phòng máy + Điểm danh
II. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)


	Nhắc lại một số kiến thức có liên quan đến bài tập.

1. Ngôn ngữ cập nhật dữ liệu.

a. Thêm dữ liệu

b. Xoá dữ liệu
c. Sửa dữ liệu
	Lắng nghe
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Thao tác mẫu nhanh

2. Thao tác mẫu chậm

3. Thao tác mẫu nhanh

4. Thao tác lại


	Làm mẫu nhanh cho sinh viên xem kết quả thực hiện

Làm mẫu chậm và giải thích từng bước thực hiện.

Làm mẫu lại lần nữa nhanh cho SV xem.

Theo dõi và hướng dẫn quy trình thực hiện của SV
	Quan sát kết quả thực hiện của GV

Quan sát, lắng nghe và tự ghi chép nếu cần.

Quan sát lại thao tác của GV để tự rút kinh nghiệm

Thao tác lại các quy trình trên.


	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Hướng dẫn nhóm

2. Hướng dẫn cá nhân


	Thao tác mẫu cho từng nhóm xem.

Theo dõi, quan sát và uốn nắng kịp thời thao tác của SV
	Chú ý quan sát, lắng nghe và tự ghi chép

Thực hiện quy trình thực hiện theo bài tập.
	100’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
1. Nhận xét, đánh giá kết quả quá trình thực hiện công việc trong buổi thực hành

2. Vệ sinh phòng máy


	Thuyết trình

Phân công một nhóm làm vệ sinh
	Lắng nghe và rút kinh nghiệm

Vệ sinh phòng máy.
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Luyện tập các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	Phân công nhóm thực hiện các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

VŨ THỊ THÁI LINH
	Ngày 07 tháng 05 năm 2016

                     Giáo viên 

                         MAI CHIẾM TUẤN


	Giáo án TH số: 04
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Số tiết TH đã học: 10

Thực hiện  ngày 16/05/16


Tên bài: 
NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU – SQL  
Bài 2: Câu lện truy vấn dữ liệu
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện được các bài tập theo đúng cú pháp của ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Giáo án, giáo trình, đề cương chi tiết.

· Máy tính, Projector, bảng trắng, viết bảng trắng.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Hướng dẫn tập trung

· Hướng dẫn nhóm

· Luyện tập cá nhân

I. Ổn định lớp học:                                                       Thời gian:10’
Kiểm tra các thiết bị phòng máy + Điểm danh
II. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)


	Nhắc lại một số kiến thức có liên quan đến bài tập.

1. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.

a. Câu lệnh truy vấn với các mệnh đề: WHERE
	Lắng nghe
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Thao tác mẫu nhanh

2. Thao tác mẫu chậm

3. Thao tác mẫu nhanh

4. Thao tác lại


	Làm mẫu nhanh cho sinh viên xem kết quả thực hiện

Làm mẫu chậm và giải thích từng bước thực hiện.

Làm mẫu lại lần nữa nhanh cho SV xem.

Theo dõi và hướng dẫn quy trình thực hiện của SV
	Quan sát kết quả thực hiện của GV

Quan sát, lắng nghe và tự ghi chép nếu cần.

Quan sát lại thao tác của GV để tự rút kinh nghiệm

Thao tác lại các quy trình trên.


	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Hướng dẫn nhóm

2. Hướng dẫn cá nhân


	Thao tác mẫu cho từng nhóm xem.

Theo dõi, quan sát và uốn nắng kịp thời thao tác của SV
	Chú ý quan sát, lắng nghe và tự ghi chép

Thực hiện quy trình thực hiện theo bài tập.
	100’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
1. Nhận xét, đánh giá kết quả quá trình thực hiện công việc trong buổi thực hành

2. Vệ sinh phòng máy


	Thuyết trình

Phân công một nhóm làm vệ sinh
	Lắng nghe và rút kinh nghiệm

Vệ sinh phòng máy.
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Luyện tập các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	Phân công nhóm thực hiện các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

VŨ THỊ THÁI LINH
	Ngày 14 tháng 05 năm 2016

                     Giáo viên 

                         MAI CHIẾM TUẤN


	Giáo án TH số: 05
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Số tiết TH đã học: 14
Thực hiện  ngày 23/05/16


Tên bài: 
NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU – SQL  
Bài 2: Câu lện truy vấn dữ liệu
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện được các bài tập theo đúng cú pháp của ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Giáo án, giáo trình, đề cương chi tiết.

· Máy tính, Projector, bảng trắng, viết bảng trắng.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Hướng dẫn tập trung

· Hướng dẫn nhóm

· Luyện tập cá nhân

I. Ổn định lớp học:                                                       Thời gian:10’
Kiểm tra các thiết bị phòng máy + Điểm danh
II. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)


	Nhắc lại một số kiến thức có liên quan đến bài tập.

1. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.

a. Câu lệnh truy vấn với các mệnh đề: WHERE, GROUP BY, ORDER BY
	Lắng nghe
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

5. Thao tác mẫu nhanh

6. Thao tác mẫu chậm

7. Thao tác mẫu nhanh

8. Thao tác lại


	Làm mẫu nhanh cho sinh viên xem kết quả thực hiện

Làm mẫu chậm và giải thích từng bước thực hiện.

Làm mẫu lại lần nữa nhanh cho SV xem.

Theo dõi và hướng dẫn quy trình thực hiện của SV
	Quan sát kết quả thực hiện của GV

Quan sát, lắng nghe và tự ghi chép nếu cần.

Quan sát lại thao tác của GV để tự rút kinh nghiệm

Thao tác lại các quy trình trên.


	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Hướng dẫn nhóm

2. Hướng dẫn cá nhân


	Thao tác mẫu cho từng nhóm xem.

Theo dõi, quan sát và uốn nắng kịp thời thao tác của SV
	Chú ý quan sát, lắng nghe và tự ghi chép

Thực hiện quy trình thực hiện theo bài tập.
	100’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
3. Nhận xét, đánh giá kết quả quá trình thực hiện công việc trong buổi thực hành

4. Vệ sinh phòng máy


	Thuyết trình

Phân công một nhóm làm vệ sinh
	Lắng nghe và rút kinh nghiệm

Vệ sinh phòng máy.
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Luyện tập các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	Phân công nhóm thực hiện các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

VŨ THỊ THÁI LINH
	Ngày 22 tháng 05 năm 2016

                     Giáo viên 

                         MAI CHIẾM TUẤN


	Giáo án TH số: 06
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Số tiết TH đã học: 18
Thực hiện  ngày 30/05/16


Tên bài: 
NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU – SQL  
Bài 2: Câu lện truy vấn dữ liệu
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện được các bài tập theo đúng cú pháp của ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Giáo án, giáo trình, đề cương chi tiết.

· Máy tính, Projector, bảng trắng, viết bảng trắng.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Hướng dẫn tập trung

· Hướng dẫn nhóm

· Luyện tập cá nhân

I. Ổn định lớp học:                                                       Thời gian:10’
Kiểm tra các thiết bị phòng máy + Điểm danh
II. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)


	Nhắc lại một số kiến thức có liên quan đến bài tập.

1. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.

a. Câu lệnh truy vấn với các mệnh đề: WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING.
	Lắng nghe
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

9. Thao tác mẫu nhanh

10. Thao tác mẫu chậm

11. Thao tác mẫu nhanh

12. Thao tác lại


	Làm mẫu nhanh cho sinh viên xem kết quả thực hiện

Làm mẫu chậm và giải thích từng bước thực hiện.

Làm mẫu lại lần nữa nhanh cho SV xem.

Theo dõi và hướng dẫn quy trình thực hiện của SV
	Quan sát kết quả thực hiện của GV

Quan sát, lắng nghe và tự ghi chép nếu cần.

Quan sát lại thao tác của GV để tự rút kinh nghiệm

Thao tác lại các quy trình trên.


	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Hướng dẫn nhóm

2. Hướng dẫn cá nhân


	Thao tác mẫu cho từng nhóm xem.

Theo dõi, quan sát và uốn nắng kịp thời thao tác của SV
	Chú ý quan sát, lắng nghe và tự ghi chép

Thực hiện quy trình thực hiện theo bài tập.
	100’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
5. Nhận xét, đánh giá kết quả quá trình thực hiện công việc trong buổi thực hành

6. Vệ sinh phòng máy


	Thuyết trình

Phân công một nhóm làm vệ sinh
	Lắng nghe và rút kinh nghiệm

Vệ sinh phòng máy.
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Luyện tập các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	Phân công nhóm thực hiện các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

VŨ THỊ THÁI LINH
	Ngày 28 tháng 05 năm 2016

                     Giáo viên 

                         MAI CHIẾM TUẤN


	Giáo án số:
07
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Số tiết TH đã học: 22
Thực hiện  ngày 06/06/16


Tên bài: 
NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU – SQL  
Bài 2: Câu lện truy vấn dữ liệu
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện được các bài tập theo đúng cú pháp của ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Giáo án, giáo trình, đề cương chi tiết.

· Máy tính, Projector, bảng trắng, viết bảng trắng.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Hướng dẫn tập trung

· Hướng dẫn nhóm

· Luyện tập cá nhân

I. Ổn định lớp học:                                                       Thời gian:10’
Kiểm tra các thiết bị phòng máy + Điểm danh
II. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)


	Nhắc lại một số kiến thức có liên quan đến bài tập.

b. Một số hàm trong câu lệnh SELECT
	Lắng nghe
	20’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

13. Thao tác mẫu nhanh

14. Thao tác mẫu chậm

15. Thao tác mẫu nhanh

16. Thao tác lại


	Làm mẫu nhanh cho sinh viên xem kết quả thực hiện

Làm mẫu chậm và giải thích từng bước thực hiện.

Làm mẫu lại lần nữa nhanh cho SV xem.

Theo dõi và hướng dẫn quy trình thực hiện của SV
	Quan sát kết quả thực hiện của GV

Quan sát, lắng nghe và tự ghi chép nếu cần.

Quan sát lại thao tác của GV để tự rút kinh nghiệm

Thao tác lại các quy trình trên.


	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Hướng dẫn nhóm

2. Hướng dẫn cá nhân


	Thao tác mẫu cho từng nhóm xem.

Theo dõi, quan sát và uốn nắng kịp thời thao tác của SV
	Chú ý quan sát, lắng nghe và tự ghi chép

Thực hiện quy trình thực hiện theo bài tập.
	100’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
7. Nhận xét, đánh giá kết quả quá trình thực hiện công việc trong buổi thực hành

8. Vệ sinh phòng máy


	Thuyết trình

Phân công một nhóm làm vệ sinh
	Lắng nghe và rút kinh nghiệm

Vệ sinh phòng máy.
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Luyện tập các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	Phân công nhóm thực hiện các bài tập tiếp theo trong tài liệu.
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

VŨ THỊ THÁI LINH
	Ngày 04 tháng 06 năm 2016

                     Giáo viên 

                         MAI CHIẾM TUẤN


